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Tóm tắt
Nghiên cứu này lần đầu tiên đánh giá vai trò của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 
việc cải thiện hiệu quả của kiểm soát nội bộ có tác dụng thúc đẩy đáng kể hiệu quả hoạt động 
đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đổi mới công nghệ thông qua việc đánh giá, kiểm soát và phòng 
ngừa rủi ro hợp lý. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng, trong bối cảnh chất lượng quản trị công 
chưa thực sự hiệu quả, việc tăng cường xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp sẽ 
giúp doanh nghiệp thúc đẩy việc thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh và các hoạt 
động đổi mới sáng tạo. 
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, SMEs, đổi mới sáng tạo, Việt Nam.
Mã JEL: O31, L25.

The role of internal control in innovation activities of small and medium-sized private 
enterprises in Vietnam
Abstract:
This study first investigates whether and how internal control quality affects private SMEs’ 
innovation decisions in Vietnam. Our empirical evidence shows that firms with better internal 
controls are associated with more innovation activities, especially for technological innovation 
and total innovation. We further find that the role of internal controls in innovation strategies 
is more pronounced for medium and high-tech firms through assessment, control, and 
prevention. reasonable risk. Our findings imply that, in the context of inefficient institutional 
quality, improving the effectiveness of internal control quality is important to help a firm be 
more innovative.
Keywords: Internal control, SMEs, innovation, Vietnam
JEL Codes: O31, L25.
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1. Đặt vấn đề
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và Việt 

Nam không phải là ngoại lệ. Nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 96% tổng 
số doanh nghiệp (DN) đóng góp gần 45% GDP và 31% tổng đầu tư trong năm 2006 (Dau & Pham, 2016). 
Đến năm 2019, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 98%, đóng góp tới 41,24% tổng số vốn, 42,11% cơ 
hội việc làm cho người lao động và tiền lương trung bình được tạo ra bởi nhóm khu vực này cũng cao hơn 
so với tiền lương trung bình cả nước từ 9,17% - 22,25% trong năm 2018 (Bộ Kế hoạch đầu tư, 2020). Hơn 
nữa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã 
hội và giảm nghèo (Jaax, 2020; Kokko & Sjöholm, 2005). Ở chiều hướng ngược lại, doanh nghiệp nhà nước 
có cơ cấu ngày càng giảm sút với sự kém hiệu quả trong sáng tạo và thích ứng trước bối cảnh mới, theo đó, 
đóng góp cho tỷ trọng GDP giảm từ 37,62% năm 2005 xuống 27,26% năm 2020 (GSO, 2020). 

Tuy nhiên, sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã bị cản trở bởi một số yếu tố chính. 
Thiếu đất và khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những trở ngại chính 
(Dau & Pham, 2016, Pham & Talavera, 2018). Sự thiếu hụt lao động có kỹ năng và việc sử dụng công nghệ 
lỗi thời là những trở ngại cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần lớn lực lượng lao động 
có trình độ đào tạo thấp. Baccini & cộng sự (2019) còn nhận thấy rằng, sự hạn chế trong phát triển khu vực 
tư nhân còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các can thiệp mang tính “phi thị trường” của doanh nghiệp nhà nước 
khi Việt Nam tham gia vào quá trình ký kết các hiệp định quốc tế. Phan & Coxhead (2013) cũng đồng ý 
rằng việc trả lương tại các doanh nghiệp nhà nước thường cao hơn so với mặt bằng chung và có cơ chế tuyển 
dụng dựa trên các mối quan hệ xã hội thay vì lựa chọn người có kỹ năng. Điều này dẫn đến sự sai lệch về 
“tín hiệu” thị trường và hệ quả là chúng dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng. Nghiêm trọng hơn, Dang & 
Nguyen (2021) cho thấy những tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 tới mọi mặt của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ như năng suất người lao động giảm do thời gian dài không làm việc, quá trình sản xuất bị gián 
đoạn, nguồn vốn không lưu thông, và các hệ lụy trên thị trường tiền tệ. 

Nhận thức được tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, và sự cần thiết nâng cao tính cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo các doanh nghiệp này phát 
triển theo hướng tích cực và bền vững. Năng lực sáng tạo là trọng tâm của sự phát triển bền vững của các 
doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Tuy thế, kết quả của các cuộc 
điều tra DNNVV, tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành đổi mới quy trình đã giảm từ hơn 15% năm 
2005 xuống còn khoảng 5% vào năm 2015 (CIEM, 2015). Trong bối cảnh đó, một số nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng vai trò của hỗ trợ chính phủ, chất lượng thể chế, thương mại quốc tế là những nhân tố quan trọng thúc 
đẩy hoạt động cải tiến. Hoạt động đổi mới sáng tạo là hoạt động có rủi ro và đầu tư cao. Kiểm soát nội bộ 
được xem là một trong những công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát 
rủi ro. Tuy nhiên, có khá ít nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hoạt động cải tiến của 
doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi mở rộng nghiên cứu trước đây bằng cách cung cấp bằng 
chứng đầu tiên về vai trò của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại Việt 
Nam. Thêm nữa, mặc dù có một số thảo luận về kiểm soát nội bộ và các hoạt động đổi mới sáng tạo tổng, 
rất ít nghiên cứu đang được thực hiện về hiệu quả của kiểm soát nội bộ đối với từng loại hoạt động đổi mới 
của doanh nghiệp. 

2. Tổng quan nghiên cứu
Về mặt lý thuyết, kiểm soát nội bộ có thể ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 

theo hai cách. Một mặt, chiến lược đổi mới có thể mang lại rủi ro cho doanh nghiệp như thách thức kỹ thuật, 
cạnh tranh thị trường và chiến lược bán hàng của đối thủ cạnh tranh (Fernandes & Paunov, 2015). Theo lý 
thuyết đầu tư hiệu quả, các hoạt động đổi mới sáng tạo bị ảnh hưởng bởi các vấn đề của người đại diện. Các 
nhà quản lý có thể sử dụng các yêu cầu kiểm soát nội bộ áp đặt như một cái cớ để giảm nỗ lực của họ đối 
với hoạt động cải tiến. Kiểm soát nội bộ thúc đẩy giám sát khách quan,  hạn chế các quyết định chủ quan 
và động lực các nhà quản trị phê duyệt các sáng kiến   có rủi ro vì vấn đề người quản lý thích “cuộc sống yên 
tĩnh” (Cohen & cộng sự, 2007; Shadab, 2008; Bargeron & cộng sự, 2010). Các nhà quản lý có thể sử dụng 
các yêu cầu kiểm soát nội bộ làm lý do để họ giảm  nỗ lực đổi mới sáng tao vì họ thích cuộc sống yên tĩnh 
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(Hart, 1983; Bertrand & Mullainathan, 2003). Thêm nữa, kiểm soát nội bộ quá mức thường dẫn đến việc 
quản lý cứng nhắc, không có lợi cho việc thực hiện đổi mới công nghệ linh hoạt. Do đó, các nhà quản lý có 
thể bỏ lại các dự án đổi mới quan trọng vì họ phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng các yêu cầu kiểm soát nội bộ. 

Mặt khác, kiểm soát nội bộ tốt hơn có thể giảm bớt các hạn chế tài chính, dẫn đến nhiều hoạt động đổi 
mới hơn. Theo Hall & Lerner (2010), các hoạt động đổi mới khó được tài trợ thông qua vay nợ. Khả năng 
tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài chính giải phóng những hạn chế về tài chính đối với các khoản đầu tư 
đổi mới, do đó tăng động lực đổi mới của một công ty. Thêm nữa, chất lượng kiểm soát nội bộ tốt hơn đi 
kèm với chất lượng thông tin cao hơn, chất lượng kiểm soát nội bộ cao hơn có thể giảm bớt các hạn chế tài 
chính bằng cách tăng chất lượng báo cáo tài chính và cải thiện tính minh bạch dẫn đến chi phí vốn thấp hơn 
và khả năng tiếp cận các nguồn tài chính tốt hơn (Ogneva, Subramanyam & Raghunandan, 2007; Gordon 
&Wilford, 2012). Xa hơn nữa, kiểm soát nội bộ thúc đẩy các doanh nghiệp đạt được sự đổi mới độc lập, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ, kiểm soát hiệu quả rủi ro trong R&D các hoạt động, và thúc 
đẩy chiến lược phát triển dài hạn. Kiểm soát nội bộ có thể giảm sự không chắc chắn của đổi mới công nghệ 
bằng cách đánh giá, kiểm soát và ngăn chặn rủi ro (Wang, Zhang, & Chun, 2021). Kiểm soát nội bộ là một 
hệ thống quản lý nội bộ, con đường và cơ chế trung gian để đạt được các mục tiêu quản trị, có thể làm giảm 
bớt hiệu quả vấn đề người đại diện và sự bất cân xứng thông tin ở cấp độ hoạt động của đầu tư R&D của 
doanh nghiệp (Lambert, Leuz, & Verrecchia, 2007; Tang, 2016)

Trên cơ sở lý thuyết trên, bằng chứng về mối liên kết giữa kiểm soát nội bộ và hoạt động đổi mới sáng 
tạo được xem xét   ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Tuy thế, dẫn chứng là không rõ ràng. Ví dụ, 
Li & cộng sự (2019) đã điều tra dữ liệu cấp độ doanh nghiệp của Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 2014 
và cung cấp bằng chứng về tác động tiêu cực của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đổi mới sáng tạo. Cụ 
thể, các nhà đổi mới của Trung Quốc trong các ngành sản xuất đã trải qua sự tăng trưởng đổi mới thấp hơn 
sau khi tiến hành công tác kiểm soát nội bộ mạnh hơn. Bằng chứng về tác động tiêu cực của kiểm soát nội 
bộ đến hoạt động đổi mới sáng tạo cũng được quan sát thấy ở các nghiên cứu khác. Chẳng hạn, theo Liu & 
cộng sự (2018) quản lý và kiểm soát rủi ro nội bộ khả năng tương quan đáng kể và tiêu cực với hiệu quả đổi 
mới, cho thấy rằng nghịch lý về kiểm soát nội bộ có thể tồn tại trong các doanh nghiệp theo định hướng đổi 
mới. Ngoài ra, Chen & cộng sự (2018), Yang & cộng sự. (2019), Li & Shi (2019) khẳng định lại kết quả trên.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khác ghi nhận vai trò tích cực của kiểm soát nội bộ đến quá trình đổi mới, các 
vấn đề về thời gian và chi phí, áp dụng chính xác các quy trình sản xuất mới và những khó khăn khi thay 
đổi công nghệ. Bằng chứng về tác động tích cực của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới có thể được 
quan sát trong một số nghiên cứu. Ví dụ Li (2020) đã chỉ ra rằng kiểm soát nội bộ chất lượng cao có thể 
nâng cao tính chính xác của truyền thông thông tin, cân bằng quyền lực của nhà quản lý, sắp xếp hiệu quả 
quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả đầu tư. Nghiên cứu chỉ ra rằng, kiểm soát nội bộ có thể hạn chế đáng 
kể việc đầu tư thiếu trợ cấp R&D trong doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát, giảm rủi ro và điều này có thể 
ảnh hưởng tích cực đến đổi mới công nghệ, và đổi mới sáng tạo. Kiểm soát nội bộ thúc đẩy sự đổi mới của 
doanh nghiệp bằng cách cải thiện chất lượng báo cáo tài chính, giảm sự bất cân xứng thông tin và giảm chi 
phí sử dụng vốn (Brown & Martinsson, 2019; Lambert, Leuz, Verrecchia, 2007; Ogneva, Subramanyam, 
Raghunanda, 2007).

Tóm lại, dựa trên các bộ dữ liệu khác nhau từ các quốc gia khác nhau trong các giai đoạn nghiên cứu cụ 
thể, các nghiên cứu thực nghiệm về kiểm soát nội và hoạt động đổi mới sáng tạo đã không đạt được sự đồng 
thuận. Trong khi một số nghiên cứu cho thấy sự đổi mới cải thiện hoạt động đổi mới của doanh nghiệp, 
những nghiên cứu khác chỉ ra mối liên kết tiêu cực. Bên cạnh đó, chưa có nghiên cứu nào xem xét chủ đề 
này tại Việt Nam. Những vấn đề nêu trên thúc đẩy chúng tôi xem xét các chủ đề này trong bối cảnh mới tại 
Việt Nam. Xa hơn thế, ít nghiên cứu xem xét tác động của từng khía cạnh kiểm soát nội bộ đến các loại hình 
đổi mới doanh nghiệp khác nhau. Việc xem xét vai trò của kiểm soát nội bộ đến từng loại hình cải tiến cho 
phép đánh giá một cách toàn diện và tường tận hiệu quả của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới và mở 
ra các hàm ý chính sách và nhu cầu cần được hỗ trợ của doanh nghiệp trong sự phát triển tiếp theo. 

3. Nguồn số liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Nguồn số liệu
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Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được trích xuất từ   ba cuộc điều tra của các doanh nghiệp 
sản xuất tư nhân vừa và nhỏ trong năm 2011, 2013 và 2015. Bộ dữ liệu này được Viện Khoa học Lao động 
và Xã hội (ILSSA) phối hợp với Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và trường đại học 
Copenhagen (Đan Mạch) thực hiện tại các thời điểm khác nhau. Bộ dữ liệu như đã thảo luận ở trên, là một 
tập dữ liệu mảng của các SME sản xuất tư nhân bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất chính, đó là chế biến 
thực phẩm, sản phẩm gỗ, sản phẩm kim loại chế tạo và các ngành khác. Quan trọng hơn, tập dữ liệu chứa 
thông tin chính về hoạt động đổi mới sáng tạo, hoạt động kiểm soát nội bộ và các đặc điểm của doanh nghiệp 
và điều này đảm bảo cho việc tiến hành nghiên cứu vai trò của kiểm soát nội bộ đến hoạt động cải tiến của 
doanh nghiệp.

Đối với dữ liệu thay đổi theo thời gian, một trong vấn đề chính là chúng thường được thể hiện theo giá 
hiện hành. Do đó, dữ liệu của chúng tôi về các biến kinh tế được giảm phát bằng cách sử dụng chỉ số giảm 
phát GDP năm 1994 để tránh kết quả có thể bị chệch do lạm phát. Thống kê mô tả của các biến trong mô 
hình được thể hiện trong Bảng 1.

 
 

nghiệp, những nghiên cứu khác chỉ ra mối liên kết tiêu cực. Bên cạnh đó, chưa có nghiên cứu nào xem xét 
chủ đề này tại Việt Nam. Những vấn đề nêu trên thúc đẩy chúng tôi xem xét các chủ đề này trong bối 
cảnh mới tại Việt Nam. Xa hơn thế, ít nghiên cứu xem xét tác động của từng khía cạnh kiểm soát nội bộ 
đến các loại hình đổi mới doanh nghiệp khác nhau. Việc xem xét vai trò của kiểm soát nội bộ đến từng 
loại hình cải tiến cho phép đánh giá một cách toàn diện và tường tận hiệu quả của kiểm soát nội bộ đến 
hoạt động đổi mới và mở ra các hàm ý chính sách và nhu cầu cần được hỗ trợ của doanh nghiệp trong sự 
phát triển tiếp theo.  

3. Nguồn số liệu và phương pháp nghiên cứu 
3.1. Nguồn số liệu 

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được trích xuất từ ba cuộc điều tra của các doanh nghiệp sản 
xuất tư nhân vừa và nhỏ trong năm 2011, 2013 và 2015. Bộ dữ liệu này được Viện Khoa học Lao động và 
Xã hội (ILSSA) phối hợp với Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và trường đại học 
Copenhagen (Đan Mạch) thực hiện tại các thời điểm khác nhau. Bộ dữ liệu như đã thảo luận ở trên, là 
một tập dữ liệu mảng của các SME sản xuất tư nhân bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất chính, đó là chế 
biến thực phẩm, sản phẩm gỗ, sản phẩm kim loại chế tạo và các ngành khác. Quan trọng hơn, tập dữ liệu 
chứa thông tin chính về hoạt động đổi mới sáng tạo, hoạt động kiểm soát nội bộ và các đặc điểm của 
doanh nghiệp và điều này đảm bảo cho việc tiến hành nghiên cứu vai trò của kiểm soát nội bộ đến hoạt 
động cải tiến của doanh nghiệp. 

Đối với dữ liệu thay đổi theo thời gian, một trong vấn đề chính là chúng thường được thể hiện theo giá 
hiện hành. Do đó, dữ liệu của chúng tôi về các biến kinh tế được giảm phát bằng cách sử dụng chỉ số 
giảm phát GDP năm 1994 để tránh kết quả có thể bị chệch do lạm phát. Thống kê mô tả của các biến 
trong mô hình được thể hiện trong Bảng 1. 

 

Bảng 1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình hồi quy 

Các biến trong mô hình 
2011 2013 2015 

Trung 
bình 

Sai số 
chuẩn 

Trung 
bình 

Sai số 
chuẩn 

Trung 
bình 

Sai số 
chuẩn 

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới hoặc 
sẵn có hoặc đổi mới công nghệ (Cải tiến tổng) 0,44 0,50 0,20 0,40 0,34 0,47 

Giới thiệu sản phẩm mới (cải tiến 1) 0,04 0,20 0,01 0,08 0,23 0,42 
Đổi mới sản phẩm hiện có (cải tiến 2) 0,38 0,49 0,17 0,37 0,13 0,34 
Đổi mới quy trình và công nghệ (cải tiến 3) 0,13 0,34 0,07 0,25 0,05 0,22 
IS1 (kiểm soát nội bộ 1) 0,07 0,25 0,07 0,26 0,04 0,19 
IS2 (kiểm soát nội bộ 2) 0,39 0,49 0,39 0,49 0,39 0,49 
Quy mô doanh nghiệp 13,97 27,95 13,48 42,30 14,07 35,03 
Tuổi doanh nghiệp 13,44 9,43 15,57 10,00 16,56 10,20 
PCI 63,33 4,27 55,23 2,48 59,64 1,23 
Xuất khẩu 0,06 0,24 0,06 0,24 0,07 0,25 
Hỗ trợ chính phủ 0,14 0,35 0,12 0,32 0,08 0,28 
Sở hữu hộ gia đình 0,65 0,48 0,63 0,48 0,63 0,48 
Số quan sát 2489 2503 2605 
 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đánh giá tác động của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, mô hình 
dựa trên các nghiên cứu  của Vu & Nguyen (2022) như sau. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá tác động của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, mô hình 

dựa trên các nghiên cứu  của Vu & Nguyen (2022) như sau.
               Yit  =α1 + α2* ICit + α3 * Xit + α4 * Zit + v          (1)
Trong đó: i phản ánh doanh nghiệp, t phản ánh thời gian, α1,  α2 , α3 , α4 là các tham số được ước lượng. 

Yit là biến phụ thuộc, bao gồm hoạt động đổi mới sáng tạo như hoạt động giới thiệu sản phẩm mới (Cải tiến 
1), thực hiện nâng cấp sản phẩm (Cải tiến 2) hoặc thực hiện nâng cấp quy trình và công nghệ sản suất (Cải 
tiến 3) (Nguyen & cộng sự, 2008). Trong số các biến độc lập, Xit là một vectơ đầu vào của hàm sản xuất bao 
gồm quy mô doanh nghiệp và tuổi doanh nghiệp (Vu & Nguyen, 2022). 

Theo các nghiên cứu trước đây, Kiểm soát nội (IC) được đo lường dưới dạng các biến giả để phản ánh các 
khía cạnh khác nhau của kiểm soát nội bộ (Vu & Nguyen, 2022). Trước tiên, kiểm soát nội bộ (IC1) phản 
ánh liệu doanh nghiệp có áp dụng hay không áp dụng các tiêu chuẩn về chất lượng (ISO 9001) hoặc quy 
trình quản lý và quản lý môi trường. IC2 hiển thị nếu doanh nghiệp có hoặc không có các hoạt động giám sát 
và đánh giá liên tục (ví dụ, doanh nghiệp giữ sổ kế toán theo quy định hoặc tài khoản có đang kiểm toán).

Zit là vectơ bao gồm các đặc điểm khác. Đầu tiên, các nghiên cứu trước đây (ví dụ: Quartey & cộng sự 
(2017); Vu và cộng sự, 2018) cho rằng một số yếu tố quyết định đến vận hành doanh nghiệp bao gồm: tuổi, 
quy mô, loại hình doanh nghiệp, loại hình sở hữu, và vận hành chính thức của doanh nghiệp. Yang (2017)  
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bổ sung thêm tầm quan trọng của môi trường doanh nghiệp và các đặc tính môi trường khác (như cơ sở hạ 
tầng, trình độ phát triển thị trường, quy mô dân số) là nhân tố quan trọng quyết định tới khả năng vận hành 
của doanh nghiệp. Chính vì thế, trong bối cảnh tại Việt Nam cần thiết phải kiểm soát nhân tố năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI)12. Các đặc tính về lao động, loại hình lao động và hoạt động xuất nhập khẩu cũng được 
nhấn mạnh tại các tài liệu trước đây (Ogunyomi & Bruning, 2016; Expósito & Sanchis-Llopis, 2019). Cuối 
cùng, hoạt động hỗ trợ được nhấn mạnh tại các quốc gia Châu Á do yếu tố văn hóa và vai trò mạnh mẽ của 
chính phủ (Ge & cộng sự, 2017).

Một trong những khó khăn phải đối mặt trong đánh giá tác động của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi 
mới sáng tạo tới hiệu quả vận hành doanh nghiệp là vấn đề nội sinh. Nguyên nhân đến từ: (i) tự lựa chọn, 
các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thường hướng đến phát triển sáng tạo (hoặc ngược lại); (ii) tương quan 
với các yếu tố khác không quan sát được (như kỹ năng CEO với hoạt động cải tiến). Do đó, theo Fisman & 
Svensson (2007), chúng tôi sẽ chọn giá trị trung bình của đổi mới DNNVV trong cùng ngành, trong cùng 
một ngành và trong cùng một năm làm biến công cụ. Biến công cụ này là phù hợp bởi vì khi mức độ kiểm 
soát nội bộ của DNNVV trong một ngành và năm cụ thể thay đổi, mỗi doanh nghiệp trong xu thế đó cũng 
phải nỗ lực đổi mới để tồn tại và phát triển. Như vậy, hồi quy hai giai đoạn được thực hiện. Ở giai đoạn 1, 
kiểm soát nội bộ được ước lượng với biến công cụ và các biến độc lập khác. Sau đó, giá trị ước lượng của 
kiểm soát nội bộ trong giai đoạn 1 được thay thế cho biến thực về kiểm soát nội bộ biến đầu ra và được mô 
hình hóa như là một hàm của các giá trị ước lượng từ hồi quy giai đoạn đầu tiên và các biến ngoại sinh khác 
(phương trình 3).

 
 

                    
Yit  =α1 +2* ICit + α3 * Xit + α4 * Zit + v          (1) 

 

 

Trong đó: i phản ánh doanh nghiệp, t phản ánh thời gian, α1,  α2 , α3 , α4 là các tham số được ước lượng. 
Yit là biến phụ thuộc, bao gồm hoạt động đổi mới sáng tạo như hoạt động giới thiệu sản phẩm mới (Cải 
tiến 1), thực hiện nâng cấp sản phẩm (Cải tiến 2) hoặc thực hiện nâng cấp quy trình và công nghệ sản suất 
(Cải tiến 3) (Nguyen & cộng sự, 2008). Trong số các biến độc lập, Xit là một vectơ đầu vào của hàm sản 
xuất bao gồm quy mô doanh nghiệp và tuổi doanh nghiệp (Vu & Nguyen, 2022).  

Theo các nghiên cứu trước đây, Kiểm soát nội (IC) được đo lường dưới dạng các biến giả để phản ánh các 
khía cạnh khác nhau của kiểm soát nội bộ (Vu & Nguyen, 2022). Trước tiên, kiểm soát nội bộ (IC1) phản 
ánh liệu doanh nghiệp có áp dụng hay không áp dụng các tiêu chuẩn về chất lượng (ISO 9001) hoặc quy 
trình quản lý và quản lý môi trường. IC2 hiển thị nếu doanh nghiệp có hoặc không có các hoạt động giám 
sát và đánh giá liên tục (ví dụ, doanh nghiệp giữ sổ kế toán theo quy định hoặc tài khoản có đang kiểm 
toán). 

Zit là vectơ bao gồm các đặc điểm khác. Đầu tiên, các nghiên cứu trước đây (ví dụ: Quartey & cộng sự 
(2017); Vu và cộng sự, 2018) cho rằng một số yếu tố quyết định đến vận hành doanh nghiệp bao gồm: 
tuổi, quy mô, loại hình doanh nghiệp, loại hình sở hữu, và vận hành chính thức của doanh nghiệp. Yang 
(2017)  bổ sung thêm tầm quan trọng của môi trường doanh nghiệp và các đặc tính môi trường khác (như 
cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển thị trường, quy mô dân số) là nhân tố quan trọng quyết định tới khả năng 
vận hành của doanh nghiệp. Chính vì thế, trong bối cảnh tại Việt Nam cần thiết phải kiểm soát nhân tố 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)12. Các đặc tính về lao động, loại hình lao động và hoạt động xuất nhập 
khẩu cũng được nhấn mạnh tại các tài liệu trước đây (Ogunyomi & Bruning, 2016; Expósito & Sanchis-
Llopis, 2019). Cuối cùng, hoạt động hỗ trợ được nhấn mạnh tại các quốc gia Châu Á do yếu tố văn hóa và 
vai trò mạnh mẽ của chính phủ (Ge & cộng sự, 2017). 

Một trong những khó khăn phải đối mặt trong đánh giá tác động của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi 
mới sáng tạo tới hiệu quả vận hành doanh nghiệp là vấn đề nội sinh. Nguyên nhân đến từ: (i) tự lựa chọn, 
các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thường hướng đến phát triển sáng tạo (hoặc ngược lại); (ii) tương 
quan với các yếu tố khác không quan sát được (như kỹ năng CEO với hoạt động cải tiến). Do đó, theo 
Fisman & Svensson (2007), chúng tôi sẽ chọn giá trị trung bình của đổi mới DNNVV trong cùng ngành, 
trong cùng một ngành và trong cùng một năm làm biến công cụ. Biến công cụ này là phù hợp bởi vì khi 
mức độ kiểm soát nội bộ của DNNVV trong một ngành và năm cụ thể thay đổi, mỗi doanh nghiệp trong 
xu thế đó cũng phải nỗ lực đổi mới để tồn tại và phát triển. Như vậy, hồi quy hai giai đoạn được thực 
hiện. Ở giai đoạn 1, kiểm soát nội bộ được ước lượng với biến công cụ và các biến độc lập khác. Sau đó, 
giá trị ước lượng của kiểm soát nội bộ trong giai đoạn 1 được thay thế cho biến thực về kiểm soát nội bộ 
biến đầu ra và được mô hình hóa như là một hàm của các giá trị ước lượng từ hồi quy giai đoạn đầu tiên 
và các biến ngoại sinh khác (phương trình 3). 
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3. Kết quả thực nghiệm 

4. Kết quả thực nghiệm

Như thể hiện trong cột 1 của Bảng 2, hệ số trên biến giải thích (IC) là dương và có ý nghĩa. Kết quả này 
cho thấy việc thực hiện kiểm soát nội bộ càng hiệu quả thì khả năng đổi mới của doanh nghiệp càng cao. 
Việc cải thiện hiệu quả của kiểm soát nội bộ có tác động tích cực và đáng kể đến việc thực hiện đổi mới. 
Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây như (Li, 2020 ). Việc thực hiện kiểm soát nội bộ cho 
phép ban lãnh đạo xác định hiệu quả các rủi ro môi trường bên ngoài, giảm chi phí phi chính thức, gia tăng 

 
 

Như thể hiện trong cột 1 của Bảng 2, hệ số trên biến giải thích (IC) là dương và có ý nghĩa. Kết quả này 
cho thấy việc thực hiện kiểm soát nội bộ càng hiệu quả thì khả năng đổi mới của doanh nghiệp càng cao. 
Việc cải thiện hiệu quả của kiểm soát nội bộ có tác động tích cực và đáng kể đến việc thực hiện đổi mới. 
Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây như (Li, 2020 ). Việc thực hiện kiểm soát nội bộ cho 
phép ban lãnh đạo xác định hiệu quả các rủi ro môi trường bên ngoài, giảm chi phí phi chính thức, gia 
tăng tiếp cận nguồn lực tài chính thông qua tiếp cận tín dụng và hỗ trợ tài chính của chính phủ (Vu & 
Nguyen, 2022), và điều này đến lượt nó nâng cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh 
nghiệp. Kết quả là tương tự, nếu nghiên cứu sử dụng khía cạnh khác đo lường kiểm soát nội bộ, kết quả 
từ Phụ lục 1 chỉ ra rằng nếu đo lường kiểm soát nội bộ bằng việc doanh nghiệp có hoặc không có các hoạt 
động giám sát và đánh giá liên tục (ví dụ: doanh nghiệp giữ sổ kế toán theo quy định hoặc tài khoản có 
đang kiểm toán), kết quả chi ra rằng kiểm soát nội bộ thực sự thúc đẩy hoạt động đổi mới và sáng tạo của 
doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa tại Việt Nam với các phương pháp ước lượng và chỉ định khác nhau. 

 

Bảng 2: Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh 

Biến giải thích Toàn bộ mẫu Toàn bộ mẫu Toàn bộ mẫu Toàn bộ mẫu DN công nghệ 
thấp 

DN công nghệ 
cao và trung bình

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ISO 
0,183*** 0,179*** 0,060** 0,077* 0,017 0,136** 
(0,021) (0,021) (0,024) (0,043) (0,072) (0,056) 

Quy mô doanh nghiệp 
  0,0001*** 0,0002*** 0,00016 0,001*** 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Tuổi doanh nghiệp 
  -0,0001 -0,0001 0,0001 -0,001 
  (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) 

PCI 
  -0,005*** -0,004** -0,004* -0,006** 
  (0,002) (0,002) (0,002) (0,003) 

Hoạt động xuất khẩu 
  0,094*** 0,095*** 0,111*** 0,063 
  (0,023) (0,024) (0,030) (0,041) 

Hỗ trợ chính phủ 
  0,102*** 0,102*** 0,100*** 0,101*** 
  (0,016) (0,016) (0,020) (0,026) 

Sở hữu hộ gia đình 
  -0,073*** -0,073*** -0,109*** -0,021 
  (0,012) (0,013) (0,017) (0,019) 

Số quan sát 7.596 7.596 7.571 7.571 4.446 3.125 
Chú thích: Biến phụ thuộc là hoạt động đổi mới sáng tạo tổng, sai số tiêu chuẩn trong dấu ngoặc đơn, mô hình cũng 
được kiểm soát  đối biến giả năm; biến giả về ngành *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1. Các ảnh hưởng biên được 
báo cáo. 
 

Trong các biến kiểm soát, trong khi tuổi của doanh nghiệp không có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến 
hoạt động cải tiến của doanh nghiệp, những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn thường có sức mạnh R&D, 
những doanh nghiệp xuất khẩu và đạt được sự hỗ trợ của chính phủ có lợi cho việc cải tiến hiệu suất sáng 
tạo của họ.  

Để hiểu rõ hơn về vai trò của kiểm soát nội bộ đối với đổi mới sáng tạo, chúng tôi cũng điều tra xem liệu 
mối quan hệ giữa chất lượng kiểm soát nội bộ và các hoạt động đổi mới của doanh nghiệp phụ thuộc vào 
sự phát triển công nghệ của ngành. Chúng tôi phân loại các công ty thành hai nhóm, công nghệ cao và 
không công nghệ cao, dựa trên phân loại chính thức của Tổng cục thống kê. Kết quả từ cột 5 và 6 của 
Bảng 2 chỉ ra rằng kiểm soát nội bộ quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp công nghệ cao để duy trì và 
tăng lợi thế cạnh tranh của mình trong các ngành công nghệ cao so với các doanh nghiệp không sử dụng 
công nghệ cao. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với lập luận rằng các nhà quản lý trong các 
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tiếp cận nguồn lực tài chính thông qua tiếp cận tín dụng và hỗ trợ tài chính của chính phủ (Vu & Nguyen, 
2022), và điều này đến lượt nó nâng cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Kết quả 
là tương tự, nếu nghiên cứu sử dụng khía cạnh khác đo lường kiểm soát nội bộ, kết quả từ Phụ lục 1 chỉ ra 
rằng nếu đo lường kiểm soát nội bộ bằng việc doanh nghiệp có hoặc không có các hoạt động giám sát và 
đánh giá liên tục (ví dụ: doanh nghiệp giữ sổ kế toán theo quy định hoặc tài khoản có đang kiểm toán), kết 
quả chi ra rằng kiểm soát nội bộ thực sự thúc đẩy hoạt động đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân 
nhỏ và vừa tại Việt Nam với các phương pháp ước lượng và chỉ định khác nhau.

Trong các biến kiểm soát, trong khi tuổi của doanh nghiệp không có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến 
hoạt động cải tiến của doanh nghiệp, những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn thường có sức mạnh R&D, 
những doanh nghiệp xuất khẩu và đạt được sự hỗ trợ của chính phủ có lợi cho việc cải tiến hiệu suất sáng 
tạo của họ. 

Để hiểu rõ hơn về vai trò của kiểm soát nội bộ đối với đổi mới sáng tạo, chúng tôi cũng điều tra xem liệu 
mối quan hệ giữa chất lượng kiểm soát nội bộ và các hoạt động đổi mới của doanh nghiệp phụ thuộc vào sự 
phát triển công nghệ của ngành. Chúng tôi phân loại các công ty thành hai nhóm, công nghệ cao và không 
công nghệ cao, dựa trên phân loại chính thức của Tổng cục thống kê. Kết quả từ cột 5 và 6 của Bảng 2 chỉ 
ra rằng kiểm soát nội bộ quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp công nghệ cao để duy trì và tăng lợi thế 
cạnh tranh của mình trong các ngành công nghệ cao so với các doanh nghiệp không sử dụng công nghệ cao. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với lập luận rằng các nhà quản lý trong các công ty công nghệ 
cao ít có khả năng theo đuổi cuộc sống yên tĩnh so với những người ở các công ty không sử dụng công nghệ 
cao (Li, Shu, Tang, & Zheng, 2019). 

 
 

công ty công nghệ cao ít có khả năng theo đuổi cuộc sống yên tĩnh so với những người ở các công ty 
không sử dụng công nghệ cao (Li, Shu, Tang, & Zheng, 2019).  
 

Bảng 3: Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ 1 đến  
các loại hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 

Biến giải thích Đổi mới sản phẩm mới Đổi mới sản phẩm hiện có Đổi mới công nghệ và quy trình 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

IS1 
-0,017 -0,013 0,038** 0,052 0,045*** 0,041* 
(0,016) (0,030) (0,019) (0,036) (0,011) (0,021) 

Quy mô doanh nghiệp 
0,00016 0,0002 0,0002*** 0,0001*** 0,0001*** 0,0001*** 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Tuổi doanh nghiệp 
0,001*** 0,001*** -0,002*** -0,002*** -0,001** -0,001** 
(0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,000) 

PCI 
-0,001 -0,001 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 
(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) 

Xuất khẩu 
0,028** 0,028** 0,068*** 0,068*** 0,032*** 0,032*** 
(0,013) (0,014) (0,019) (0,020) (0,011) (0,012) 

Hỗ trợ chính phủ 
0,024** 0,024** 0,079*** 0,078*** 0,039*** 0,039*** 
(0,010) (0,010) (0,013) (0,013) (0,008) (0,008) 

DN hộ gia đình 
-0,005 -0,005 -0,076*** -0,077*** -0,042*** -0,042*** 
(0,007) (0,008) (0,011) (0,011) (0,007) (0,007) 

Số quan sát 7.571 7.571 7.571 7.571 7.571 7.571 
Chú thích: Sai số tiêu chuẩn trong dấu ngoặc đơn, mô hình cũng được kiểm soát đối biến giả năm; biến giả về 
ngành *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1. Các ảnh hưởng biên được báo cáo. 
 

Bảng 3 trình bày vai trò của kiểm soát nội bộ đến từng loại hoạt động đổi mới sáng tạo. Kết quả trong 
Bảng 3 cho thấy việc nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi 
mới công nghệ và quy trình của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ số từ cột 1 và 2 của Bảng 3 cho thấy rằng 
việc tăng cường thực hành kiểm soát nội bộ sẽ không thực sự là một yếu tố thúc đẩy tích cực để nâng cao 
hoạt động cải tiến sản phẩm mới. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 
Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra xem liệu hệ thống kiểm soát nội bộ có cải thiện thúc đẩy hoạt 
động cải tiến. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu mảng về các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa chỉ ra rằng 
các công ty có kiểm soát nội bộ mạnh mẽ có liên quan tích cực đến các hoạt động đổi mới, đặc biệt là liên 
quan đến đổi mới quy trình và công nghệ. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các kiểm soát nội bộ tốt hơn 
đóng vai trò vai trò rõ rệt trong việc cải thiện các hoạt động đổi mới mang tính khám phá trong các công 
ty công nghệ cao. Ngoài ra, mối quan hệ giữa chất lượng kiểm soát nội bộ và các hoạt động đổi mới phụ 
thuộc vào tài chính của doanh nghiệp hạn chế. Nhìn chung, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng hệ thống 
kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng trong động cơ và khả năng đổi 
mới của họ. Vì vậy, kết quả nghiên cứu có hàm ý rằng trong bối cảnh chất lượng quản trị công chưa thực 
sự hiệu quả, các nhà làm chính sách có thể khuyến khích các doanh nghiệp thúc đẩy các quy trình và công 
tác kiểm soát thông qua sự hỗ trợ đào tạo, quy trình và giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp tư nhân 
nhỏ và vừa. 

 

Lời ghi nhận: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 502.01-2020.312. 

Bảng 3 trình bày vai trò của kiểm soát nội bộ đến từng loại hoạt động đổi mới sáng tạo. Kết quả trong 
Bảng 3 cho thấy việc nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới 
công nghệ và quy trình của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ số từ cột 1 và 2 của Bảng 3 cho thấy rằng việc tăng 
cường thực hành kiểm soát nội bộ sẽ không thực sự là một yếu tố thúc đẩy tích cực để nâng cao hoạt động 
cải tiến sản phẩm mới.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra xem liệu hệ thống kiểm soát nội bộ có cải thiện thúc đẩy hoạt 

động cải tiến. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu mảng về các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa chỉ ra rằng các 
công ty có kiểm soát nội bộ mạnh mẽ có liên quan tích cực đến các hoạt động đổi mới, đặc biệt là liên quan 
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đến đổi mới quy trình và công nghệ. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các kiểm soát nội bộ tốt hơn đóng vai 
trò vai trò rõ rệt trong việc cải thiện các hoạt động đổi mới mang tính khám phá trong các công ty công nghệ 
cao. Ngoài ra, mối quan hệ giữa chất lượng kiểm soát nội bộ và các hoạt động đổi mới phụ thuộc vào tài 
chính của doanh nghiệp hạn chế. Nhìn chung, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng hệ thống kiểm soát nội bộ 
của các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng trong động cơ và khả năng đổi mới của họ. Vì vậy, kết 
quả nghiên cứu có hàm ý rằng trong bối cảnh chất lượng quản trị công chưa thực sự hiệu quả, các nhà làm 
chính sách có thể khuyến khích các doanh nghiệp thúc đẩy các quy trình và công tác kiểm soát thông qua sự 
hỗ trợ đào tạo, quy trình và giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa.

Lời thừa nhận/Cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 502.01-2020.312.

Ghi chú:
1. Dữ liệu PCI được lấy từ dữ liệu điều tra môi trường kinh doanh của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)

 
 

 
Phụ lục 1: Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ 2 đến hoạt động 

đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa 

Biến giải thích (1) (2) (3) (4) 

IS2 0,120*** 0,119*** 0,052** 0,051** 
(0,010) (0,011) (0,021) (0,021) 

Quy mô doanh nghiệp   0,001*** 0,000*** 
  (0,000) (0,000) 

Tuổi doanh nghiệp   -0,000 -0,000 
  (0,001) (0,001) 

PCI   -0,005*** -0,005*** 
  (0,002) (0,002) 

Hoạt động xuất khẩu   0,104*** 0,104*** 
  (0,022) (0,022) 

Hỗ trợ chính phủ   0,103*** 0,103*** 
  (0,016) (0,016) 

Doanh nghiệp sở hữu hộ gia đình   -0,034 -0,036* 
  (0,021) (0,022) 

Số quan sát 7.597 7.597 7.572 7.572 
Chú thích: Biến phụ thuộc là hoạt động đổi mới sáng tạo tổng, sai số tiêu chuẩn trong dấu ngoặc đơn, mô hình cũng 
được kiểm soát đối biến giả năm; biến giả về ngành *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1. Các ảnh hưởng biên được 
báo cáo. 
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